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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: Lịch Sử  7
Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài vào giấy thi)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1. A…)
Câu 1: Biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI như thế nào?
A.Vua quan ăn chơi xa xỉ. 	              		          B. Giai cấp thống trị tranh giành quyền lực 
C.Quan lại địa phương hà hiếp,vơ vét của cải của dân. D. Các câu trên đều đúng.
Câu 2: Ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài là:
A.Sông Bến Hải. 		B. Đèo Hải Vân.   		 C. Sông Gianh. 	D. Đèo Tam Điệp. Câu 3: Bộ máy chính quyền thời Lê – Sơ được tổ chức theo hệ thống nào?
A. Đạo – Phủ - Huyện – Châu – Xã.			B. Đạo – Phủ – Châu – Xã.
C. Đạo – Huyện – Châu.					D. Phủ - Huyện – Châu – Xã.
Câu 4: Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu nên dễ vận chuyển bằng đường thuỷ.
B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái.
C. Lam Sơn đã từng là căn cứ của các cuộc khởi nghĩa trước đây.
D. Lam Sơn là vùng đồng bằng, đi lại thuận tiện.
Câu 5: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”?
A. Lê Thánh Tông		B. Lê Thái Tổ		C. Lê Nhân Tông	D.  Lê Hiển Tông
Câu 6: Luật Hồng Đức có những nét tiến bộ hơn các bộ luật trước vì:
A. Bảo vệ chủ quyền quốc gia 
B. Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
C. Bảo vệ quyền lợi của triều đình, quan lại, địa chủ phong kiến
D. Khuyến khích phát triển kinh tế , bảo vệ một số quyền của phụ nữ.
Câu 7: Chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã đưa ra chính sách gì để phát triển kinh tế?
A. Khuyến khích phát triển kinh tế.   			B. Bắt nhân dân đóng thuế nặng.
C. Cho nhân dân lập đồn điền.          			D. Bắt nhân dân đi phu, đi lính.
Câu 8: Chiến tranh Nam-Bắc Triều chấm dứt vào thời gian nào?
[bookmark: _Hlk89363945]A. 1600      			B. 1592  		  	C. 1572    			D. 1527
Câu 9: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ (...) để hoàn thành những nội dung sau:
A. Chùa Tây Phương 	B.Chùa Một Cột 	C. Cố đô Huế.	 D.Thành Thăng Long.
.................là một công trình kiến trúc đặc sắc, là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quí.
Câu 10:Thế kỉ XVII, "Kẻ Chợ" là tên gọi của đô thị nào ở nước ta?
A. Phố Hiến (Hưng Yên)					B. Thăng Long (Hà Nội)
C. Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế)				D. Hội An (Quảng Nam)
Câu 11. Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào?
A. 1428			B. 1428	   	C. 1427 		D. 1427 
Câu 12. Điền địa danh còn thiếu để hoàn thành câu sau: “Thứ nhất Kinh Kì,thứ nhì………”
A.Hội An.		 B. Đà Nẵng.  		C.Gia Định  		D. Phố Hiến
	Thời gian (Cột A)
	Nối (Đáp án )
	Sự kiện (Cột B)

	1 . 1418
	1 - 
	a. Chiến Thắng Tốt Động- Chúc Động

	2 . 1424
	                2 -
	b. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, lên ngôi hoàng đế 

	3 . 1426
	3 - 
	c. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

	4 . 1427
	4 - 
	d. Chiến thắng Nghệ An


Câu 13: Nối các thông tin chính xác ở cột A với các sự kiện ở cột B( 1 điểm).
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời  Lý- Trần và thời Lê sơ? 
Câu 2 ( 2 điểm): Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? Hãy đánh giá những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?
---------------Hết---------------
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh không sử dụng tài liệu




[image: ]HƯỚNG DẪN CHẤM
-------------***-------------
A.Trắc nghiệm: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	A
	D


Câu 13( 1 điểm)
	1- b, 2-d, 3-a, 4-c
B.Tự luận: (5,0 điểm)
	


Câu 1
( 3 đ)
	Nội dung
	Điểm

	
	- Nguyên nhân thắng lợi: 
+ Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tinh thần đoàn kết toàn dân.
+ Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
	 
0,5 đ

0,5 đ

	
	- Ý nghĩa: 
+ Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh. 
+  Mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước.
	
0,25 đ
0,25 đ

	
	*Giống nhau:   
- Cả hai đều bảo vệ quyền lợi nhà vua và giai cấp thống trị         
- Bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp.
*Khác nhau: Luật pháp thời Lê Sơ hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ hơn. 
- Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Đề cập đến vấn đề bình đẳng giới.
	
0,5   đ
0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

	

Câu 2
(2 đ)
	*Vua Quang Trung tấn công quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu vì: Vào dịp Tết quân Thanh lo ăn chơi, lơ là, kém phòng bị.
	0,5đ


	
	*Những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc: 
	

	
	- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn- Trịnh- Lê 
- Xoá bỏ sự chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia 
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc, lãnh thổ quốc gia.
	0,5đ
0,5đ
0,5đ



---------HẾT----------
	[bookmark: _Hlk101431659]HĐ duyệt và in sao đề thi
Chủ tịch hội đồng          
	Duyệt của Tổ chuyên môn         
	Giáo viên ra đề   

Phạm Thị Kim




BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch sử 7
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:
Đại Việt thời Lê Sơ ( thế kỉ XV- Đầu thế kỉ XVI)
	- Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê – Sơ.
- Biết được câu nói quan trọng của vua Lê Thánh Tông.
- Biết được điểm tiến bộ hơn của Bộ luật Hồng Đức.
- Biết được thời gian Lê Lợi lên ngôi vua.
- Biết được năm diễn ra các sự kiện lịch sử trong ( Chiến Thắng Tốt Động- Chúc Động
- Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, lên ngôi hoàng đế 
- Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
- Chiến thắng Nghệ An).

	- Lí do Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- So sánh được sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời  Lý- Trần và thời Lê sơ.
	
	
	

	 Chủ đề 2: 
Đại Việt ở các thế kỉ XVI- XVIII
	- Biết được biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI.
- Biết được ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
- Thời gian chiến tranh Nam- Bắc triều kết thúc.
- Biết được tên gọi của đô thị của nước ta ở thế kỉ XVII.
- Điền được “Phố Hiến ” vào vị trí chỗ trống.
	
	
	- Lý giải được vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu.
- Đánh giá được những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
	

	Chủ đề 3:
Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	- Biết được chính sách phát triển kinh tế của chúa Nguyễn.
- Biết được chùa Tây Phương là công trình kiến trúc đặc sắc.
	
	
	
	

	Tổng 
Số câu:
	
12
	
	
2
	

	
1

	
15


                                                    






KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch sử 7
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:
Đại Việt thời Lê Sơ ( thế kỉ XV- Đầu thế kỉ XVI)
	- Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê – Sơ.
- Biết được câu nói quan trọng của vua Lê Thánh Tông.
- Biết được điểm tiến bộ hơn của Bộ luật Hồng Đức.
- Biết được thời gian Lê Lợi lên ngôi vua.
- Biết được năm diễn ra các sự kiện lịch sử trong ( Chiến Thắng Tốt Động- Chúc Động
- Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, lên ngôi hoàng đế 
- Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
- Chiến thắng Nghệ An).

	- Lí do Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa
	- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- So sánh được sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời  Lý- Trần và thời Lê sơ.
	
	
	

	Số câu:
	5
	1
	1
	
	
	7

	Điểm:
	2,66
	0,33
	3
	
	
	6,0

	Tỉ lệ %:
	26,6%
	3,3%
	30%
	
	
	40%

	 Chủ đề 2: 
Đại Việt ở các thế kỉ XVI- XVIII
	- Biết được biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI.
- Biết được ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
- Thời gian chiến tranh Nam- Bắc triều kết thúc.
- Biết được tên gọi của đô thị của nước ta ở thế kỉ XVII.
- Điền được “Phố Hiến ” vào vị trí chỗ trống.
	
	
	- Lý giải được vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu.
- Đánh giá được những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
	
	

	Số câu:
	5
	
	
	1
	
	6

	Điểm:
	1,66
	
	
	2,0
	
	3,66

	Tỉ lệ %:
	16,6%
	
	
	20%
	
	36,6%

	Chủ đề 3:
Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	- Biết được chính sách phát triển kinh tế của chúa Nguyễn.
- Biết được chùa Tây Phương là công trình kiến trúc đặc sắc.
	
	
	
	
	

	Số câu:
	2
	
	
	
	
	2

	Điểm:
	0,66
	
	
	
	
	0,66

	Tỉ lệ:
	6,6%
	
	
	
	
	6,6%

	Tổng số câu:
	12
	1
	1
	1
	
	15

	Điểm:

	46,6
	0,33
	3
	2,0
	
	       10

	Tỉ lệ %:
	46,6%
	
	33,3%
	              20%
	
	100%
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